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	   CHÍNH PHỦ

Số:  589/TTr-CP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày  11  tháng 11 năm 2020


TỜ TRÌNH

Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh


Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính (viết tắt là ĐVHC) cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của ĐVHC và phân loại ĐVHC; Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021; Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 và Đề án thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan tiến hành khảo sát và tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến đóng góp vào 02 Đề án, ngày 05/11/2020 UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã có Tờ trình số 4284/TTr-UBND về việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh (có hồ sơ Đề án kèm theo). 
Sau khi rà soát hồ sơ Đề án của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định liên ngành và đề xuất của Bộ Nội vụ, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

   PHẦN I. ĐỀ NGHỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

I. VỀ VIỆC SẮP XẾP CÁC ĐVHC CẤP HUYỆN, CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2019-2021 

1. Hiện trạng ĐVHC các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích tự nhiên: 2.095,39 km²; có dân số: 8.600.040 người (tại thời điểm năm 2019). Thành phố có 24 ĐVHC cấp huyện (19 quận và 05 huyện); 322 ĐVHC cấp xã (58 xã, 259 phường và 05 thị trấn). 

Trong đó có 10 phường là ĐVHC cấp xã có 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định. (Phụ lục số 1 kèm theo).
2. Phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh
a) Tổng số ĐVHC cấp huyện thực hiện sắp xếp theo diện khuyến khích là 03 quận (Phụ lục số 2 kèm theo).

b) Tổng số ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp là 19 phường, trong đó:

- Số lượng ĐVHC cấp xã thuộc diện phải sắp xếp là 10 phường.

- Số lượng ĐVHC cấp xã liền kề có liên quan đến việc sắp xếp là 09 phường.

- Số lượng ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp nhưng địa phương đề nghị chưa sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021: Không có.
c) Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
- Số lượng phương án có 03 ĐVHC cấp huyện nhập lại để hình thành 01 ĐVHC cấp huyện mới: 01 phương án (giảm 02 đơn vị).

- Số lượng phương án có 03 ĐVHC cấp xã nhập lại để hình thành 01 ĐVHC cấp xã mới: 01 phương án (giảm 02 đơn vị).

- Số lượng phương án có 02 ĐVHC cấp xã nhập lại để hình thành 01 ĐVHC cấp xã mới: 08 phương án (giảm 08 đơn vị).

3. Kết quả sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2019-2021
Sau khi sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã, Thành phố Hồ Chí Minh giảm được 02 ĐVHC cấp huyện và 10 ĐVHC cấp xã. Tuy nhiên, vẫn còn 08 ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp nhưng chưa đạt tiêu chuẩn, trong đó có 07 ĐVHC cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích và có 01 ĐVHC cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Vì các ĐVHC này đang trong quá trình xây dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các khu dân cư mới (ví dụ như khu đô thị mới Thủ Thiêm); quy mô và mật độ dân số các phường sau khi sắp xếp rất lớn, có tính chất đặc thù về lịch sử hình thành, văn hóa và theo nguyện vọng của đa số cử tri trên địa bàn.
4. Về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết cán bộ, công chức dôi dư sau khi sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã

a) Về tổ chức bộ máy của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp: Sau khi được Chính phủ xem xét và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh, việc sắp xếp, kiện toàn và thành lập tổ chức đảng, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở các ĐVHC mới được thực hiện theo quy định của Đảng, của pháp luật hiện hành.

b) Việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã mới hình thành thực hiện theo quy định của Đảng và pháp luật. 
Theo dự kiến của Đề án: 

- Đối với ĐVHC cấp huyện (thành phố Thủ Đức): Tổng số cán bộ, công chức, viên chức hiện có là 1.221 người, tạm thời dự kiến trước mắt bố trí trong các cơ quan, tổ chức của bộ máy thành phố là 822 người, còn lại số cán bộ, công chức, viên chức dôi dư là 399 người. 

- Đối với các ĐVHC cấp xã (09 phường mới): Thực hiện bố trí cán bộ, công chức theo quy định của Đảng và Nghị định của Chính phủ. 
c) Việc giải quyết cán bộ, công chức, viên chức dôi dư ở các ĐVHC cấp huyện, cấp xã (gồm cả người hoạt động không chuyên trách ở phường) thực hiện sắp xếp thông qua các giải pháp sau: 
- Xem xét, bố trí, điều động về công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quận hoặc sang quận, huyện khác và các Sở, ngành của Thành phố; 
- Thực hiện chính sách tinh giản biên chế, chế độ nghỉ hưu (đúng tuổi, trước tuổi); giải quyết thôi việc theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ. 
Ngoài các giải pháp và thực hiện chế độ, chính sách nêu trên, cán bộ, công chức, viên chức dôi dư và người hoạt động không chuyên trách ở phường còn được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quyết định của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố.
Thời gian thực hiện đến hết 31/12/2022. 
II. VỀ VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1. Sự cần thiết, tiêu chuẩn thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

       a) Sự cần thiết 

Vùng đất Thủ Đức là địa phương có truyền thống lịch sử lâu đời, với nhiều tên gọi khác nhau qua các thời kỳ như: huyện Phước Long (năm 1698), huyện Ngãi An (năm 1837), khu thanh tra Thủ Đức (năm 1868). Năm 1911, đổi thành quận Thủ Đức thuộc tỉnh Gia Định; tháng 5 năm 1975, đổi thành huyện Thủ Đức thuộc thành phố Sài Gòn - Gia Định; tháng 7 năm 1976, huyện Thủ Đức trở thành huyện trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh; ngày 01/4/1997, thành lập 03 quận: Quận 2, Quận 9, quận Thủ Đức trên cơ sở tách ra từ huyện Thủ Đức (giải thể). 

Khu vực Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức hiện nay có vị trí quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là đầu mối của các tuyến giao thông huyết mạch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ như: Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1A, đường Phạm Văn Đồng - quốc lộ 1K, quốc lộ 52... 
Qua hơn 20 năm phát triển, trên địa bàn 03 quận đã đạt được những kết quả quan trọng với nhiều thành tựu vượt bậc; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao, hạ tầng cơ sở có nhiều phát triển. Hình thành nhiều cơ sở kinh tế, giáo dục đào tạo, hạ tầng mới có ý nghĩa quan trọng với phát triển. Năm 2019, 03 quận phát triển với tốc độ cao, đóng góp 1/3 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố, tương đương khoảng 7% tổng sản phẩm nội địa (GDP) cả nước (xét về quy mô, chỉ sau GRDP của Hà Nội, lớn hơn GRDP của tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai). Giai đoạn 2016 - 2019, thu ngân sách đạt 37.158 tỷ đồng, chi ngân sách đạt 11.174 tỷ đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh đã lựa chọn xây dựng đô thị sáng tạo, tương tác cao trên địa bàn Quận 2, Quận 9, quận Thủ Đức với 08 trung tâm gồm: (1) trung tâm tài chính gắn với khu đô thị mới Thủ Thiêm; (2) trung tâm thể thao và sức khỏe Rạch Chiếc; (3) trung tâm sản xuất ứng dụng công nghệ cao; (4) trung tâm đại học và khoa học công nghệ trình độ cao; (5) trung tâm khởi nghiệp sáng tạo; (6) trung tâm công nghệ sinh thái; (7) trung tâm giao thông kết nối vùng Đông Nam Bộ và cảng Cát Lái; (8) khu đô thị Trường Thọ. 

Sự phát triển mạnh mẽ về tài chính ngân hàng, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và tốc độ đô thị hóa đã dẫn tới dân cư tập trung với mật độ cao; yêu cầu cần tập trung quản lý Nhà nước thống nhất trên địa bàn 03 quận, tạo điều kiện để kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, xây dựng nơi đây trở thành một đô thị sáng tạo, tương tác cao, là động lực phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Điều đó đòi hỏi phải tổ chức lại đơn vị hành chính thông qua việc sáp nhập 03 quận thành một đơn vị hành chính, xây dựng chính quyền đô thị đủ mạnh, phù hợp. 

Vì vậy, việc sáp nhập Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức để thành lập thành phố Thủ Đức là cần thiết, tạo tiền đề pháp lý tổ chức mô hình chính quyền đô thị, đáp ứng yêu cầu quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn; phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng về tinh gọn bộ máy hành chính Nhà nước, giảm biên chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của chính quyền các cấp. Từ đó, Thành phố Hồ Chí Minh có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho cả nước và có điều kiện hỗ trợ phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, xứng tầm là một Thành phố lớn trong khu vực và quốc tế.

        b) Tiêu chuẩn thành lập thành phố Thủ Đức

- Tiêu chuẩn về quy mô dân số:
Dân số thành phố Thủ Đức là 1.013.795 người.

Quy định quy mô dân số của thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương từ 150.000 người trở lên. Đánh giá: Đạt.

· Tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên:
Diện tích tự nhiên thành phố Thủ Đức là 211,56 km2.
Quy định về diện tích tự nhiên của thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương từ 150 km2 trở lên. Đánh giá: Đạt.

- Đơn vị hành chính trực thuộc:
+ Số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc từ 10 đơn vị trở lên. Thành phố Thủ Đức có 34 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc. Đánh giá: Đạt.
+ Tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã từ 65% trở lên
Sau khi thành lập, thành phố Thủ Đức có 34 phường trên tổng số 34 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 100%. Đánh giá: Đạt.        

· Đã được công nhận là đô thị loại I hoặc loại II hoặc loại III:
Ngày 10/11/2020 Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 1568/TTg-CN về việc công nhận kết quả rà soát, đánh giá khu vực dự kiến thành lập thành phố Thủ Đức theo tiêu chí đô thị loại I trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh). 
Đánh giá: Đạt. 
- Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đã đảm bảo đạt theo đúng quy định: 

Căn cứ Điều 5, Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 thì thành phố Thủ Đức đã cơ bản đạt 5/5 tiêu chuẩn của thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định. (Có phụ lục kèm theo Đề án)
PHẦN II: Ý KIẾN CỦA CHÍNH PHỦ
I.  HỒ SƠ ĐỀ ÁN 

Hồ sơ Đề án của UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã được xây dựng công phu, nghiêm túc, đầy đủ và bảo đảm theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nội dung Đề án đã nêu rõ sự cần thiết, các điều kiện, tiêu chuẩn sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh; đánh giá các tác động, ảnh hưởng về các mặt kinh tế - xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và định hướng phát triển của các đơn vị hành chính sau khi được sắp xếp, thành lập. Đồng thời, đã có giải pháp cụ thể sắp xếp tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức.
II. QUY TRÌNH, THỦ TỤC 
1. Ngày 05/11/2020, Chính phủ đã ủy quyền cho Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị thẩm định hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hội nghị thẩm định, đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và đầu tư, Văn hóa thể thao và du lịch, Lao động- Thương binh và Xã hội,... đã thống nhất với đề nghị của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã rà soát lại các số liệu, hoàn thiện hồ sơ Đề án báo cáo Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
2. Hồ sơ, thủ tục đề nghị sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh đã đáp ứng đủ theo quy định, cụ thể: đã tổ chức lấy ý kiến cử tri tại các địa bàn có liên quan, kết quả lấy ý kiến cử tri đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Đề án cũng đã được Hội đồng nhân dân các cấp có liên quan của Thành phố Hồ Chí Minh tán thành (có hồ sơ kèm theo). 

III. KẾT QUẢ SAU KHI SẮP XẾP CÁC ĐVHC CẤP HUYỆN, CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2019-2021 VÀ THÀNH LẬP THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
1. Số lượng ĐVHC cấp huyện sau khi sắp xếp là 22 đơn vị, gồm 01 thành phố, 16 quận và 05 huyện. Giảm 03 quận, tăng 01 thành phố. 

2. Số lượng ĐVHC cấp xã sau khi sắp xếp là 312 đơn vị, gồm: 58 xã, 249 phường và 05 thị trấn. Giảm 10 phường.
Căn cứ quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương; Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14; Nghị quyết số 32/2019/NQ-CP và đề xuất của Bộ Nội vụ, Chính phủ thống nhất với đề nghị của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

(Đề án của Chính phủ, dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các tài liệu có liên quan kèm theo).

Kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (60b);

- Văn phòng Quốc hội (05b);

- Bộ Nội vụ (05b);

- UBND TP Hồ Chí Minh;

- VPCP: BTCN, các PCN,

  các Vụ: TH, PL, TCCV, CN, QHĐP;

- Lưu: VT, NC (3b).
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